MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II TOÁN 9
	        Cấp độ


Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Tính được giá trị của biểu thức tại giá trị cho trước của biến.
	
	Rút gọn được biểu thức chứa căn thức bậc hai

	Giải quyết được bài toán câu hỏi phụ tìm GTLN, GTNN của biểu thức.
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	1
1
10%
	2
1
10%
	4
2.5
25%

	2. Hàm số y=ax2
	Biết lấy điểm thuộc (P).
Vẽ ĐTHS
	Hiểu được mối liên hệ giữa số giao điểm của (P) và d với số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d.
	Tìm được tọa độ giao điểm của (P) và (d).

	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	1
0.5
5%
	1
0.5
5%
	
	3
1.5
15%

	3. Hệ hai PT bậc nhất hai ẩn
	
	
	Giải hệ PT
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	1
1
10%
	
	1
1
10%

	4. PT bậc 2, Giải bài toán bằng cách lập PT
	Giải được PT bậc 2 sử dụng công thức nghiệm.
	
	Vận dụng kiến thức giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
0.5
5%
	
	1
1
10%
	
	1
1.5
15%

	5. Các loại góc liên quan đến đường tròn.
	Nhận biết quan hệ giữa các góc trong đường tròn.
	
	Vận dụng các kiến thức chứng minh các đặc tính hình học.
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	
	1
1.5
15%
	
	2
2.5
25%

	Tứ giác nội tiếp
	Vận dụng tính chất để chứng minh một tứ giác nội tiếp
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	
	
	
	1
1
10%

	Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	4
3.5
35%
	1
0.5
5%
	5
5
50%
	2
1
10%
	12
10
100%





ĐỀ KIỂM TRA


[bookmark: _Hlk129073424][bookmark: MTBlankEqn]Câu 1: (2 điểm) Cho 


a) Tính giá trị của  khi 

b) Chứng minh rằng 



c) Đặt . Tìm giá trị nhỏ nhất của  với 
Câu 2: (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình














Quãng đường  dài. Một ô tô đi từ  đến  với vận tốc không thay đổi. Khi từ  trở về , ô tô tăng vận tốc thêm. Biết thời gian ô tô đi từ  về  ít hơn thời gian đi từ  đến  là giờ. Tính vận tốc lúc đi từ  đến ?
Câu 3: (2,5 điểm)
1) 
Giải hệ phương trình sau: 

2) Cho Parabol (P)  và đường thẳng (d) y = (m – 1)x + 2
a) 
Vẽ đồ thị hàm số .
b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) khi m = 2. 
c) Chứng minh (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.
Câu 4: (3,5 điểm)







	Cho đường tròn ,  là một điểm nằm ngoài đường tròn. Qua  kẻ hai tiếp tuyến  và  với đường tròn , ( là tiếp điểm).

a) Chứng minh 4 điểm  cùng thuộc một đường tròn.
















b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt đường tròn  tại điểm  cắt đường tròn  tại điểm  (khác ). Gọi  là giao điểm của  với ,  là giao điểm của  với .  Chứng minh  và . 

c) Chứng minh .


Câu 5: (0,5 điểm) Cho  là các số dương thoả mãn điều kiện .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
--------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài 1
(2đ)
	a
	

Thay (TMĐK) vào biểu thức  ta được 

	     
	0,25

	
	
	

Vậy với thì 
	0,25

	
	b
	

	0,25

	
	
	

	
0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	c
	
Ta có  (x>0)
 
	

0,25

	
	
	
Áp dụng bất đẳng thức Cosi cho hai số dương  ta được 


Kết luận được giá trị nhỏ nhất của là 4 khi 
	0,25

	Bài 2
(1,5đ)
	
	

Gọi x  là vận tốc đi từ A đến B. Đơn vị: . Điều kiện: .


Gọi  y  là vận tốc đi từ B về A. Đơn vị: . Điều kiện: .
	
0,25

	
	
	
Do vận tốc về hơn vận tốc đi là 10km/h nên ta có phương trình 
	0,25

	
	
	
Thời gian đi từ A đến B là: (giờ).

Thời gian đi từ B về A là: (giờ).
	0,25

	
	
	
Mặt khác, thời gian về ít hơn thời gian đi là 2 giờ nên ta có phương trình 
	

0,25

	
	
	
Ta có hệ phương trình: .

	0,25

	
	
	Giải tìm được 
	0.25

	
	
	
Vậy vận tốc lúc đi từ A đến B là .
	0,25

	Bài 3
(2,5đ)
	1
	

           ĐKXĐ: 
	0,25

	
	
	
Đặt , khi đó hệ trở thành


 giải tìm được 
	

0,25

	
	
	
Theo cách đặt ta có 
	

0,25

	
	
	


Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
	

0,25

	
	2a
	Vẽ đúng ĐTHS
	0,5

	
	2a
	Xét phương trình hoành độ giao điểm (P) và (d):


Thay m = 2 ta được

 
	


0,25

	
	
	

Với  thì 


Với  thì 
Vậy khi m = 2 thì (P) cắt (d) tại hai điểm có tọa độ (-1;1) và (2;4)
	
0,25

	
	2b
	


phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt

 (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.
	

0,5

	Bài 4
(3,5đ)
	
	[image: ]
	0,25

	
	a
	Ta có MA là tiếp tuyến (O) nên tam giác MAO vuông tại A
Từ đó A thuộc đường tròn đường kính MO
	0,25

	
	
	MB là tiếp tuyến (O) nên tam giác MBO vuông tại B
Từ đó B thuộc đường tròn đường kính MO
	0,25

	
	
	Vậy 4 điểm M, O, A, B cùng thuộc đường tròn đường kính MO
(học sinh sử dụng kiến thức về tứ giác nội tiếp đường tròn vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

	
	b
	
 (hai góc so le trong)
	0,25

	
	
	

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến - dây cung) 
	0,25

	
	
	
∆MAI ∽ ∆CMI (g.g)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	Chứng minh được IB2 = IC.IA (do tam giác đồng dạng)
	0,25

	
	
	Suy ra IM = IB
	0,25

	
	c
	Chứng minh MH.MO = MC.MD = MA2
	0,25

	
	
	

∆MCH ∽ ∆MOD (c.g.c) 
	0,25

	Câu 5.
(0,5đ)
	
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
	0,5

	
	
	



+) Chứng minh:  với  Đẳng thức xảy ra khi  hoặc 
+) Ta có: 


	0,25

	
	
	

+) Dấu  xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy 
	0,25


Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.
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